TỈNH ỦY HÀ TĨNH

                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     *



                               Hà Tĩnh, ngày 22  tháng 3  năm 2012
    Số  336 - QĐ/TU

QUY ĐỊNH

Một số chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên


Căn cứ Điều lệ Đảng (khoá XI); Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy định số 335-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUY ĐỊNH
I. CÁN BỘ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU
1. Thông báo và quyết định nghỉ hưu

Trước 6 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi); theo phân cấp, cơ quan quản lý cán bộ ra thông báo về việc cán bộ nghỉ công tác, để hưởng chế độ hưu; trước 02 đến 03 tháng tính đến ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, cơ quan quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vào tháng tiếp theo so với tháng sinh.

2. Tổ chức gặp mặt trước lúc nghỉ hưu
2.1. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì gặp mặt, mời đại diện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ và đại diện cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ cùng tham dự đối với các chức danh: 
Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Tỉnh uỷ viên; trưởng, phó các ban Đảng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) Đoàn đại biểu Quốc hội; Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các Hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân.
2.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì gặp mặt, mời đại diện Sở Nội vụ (nếu có cán bộ thuộc khối nhà nước) và đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ tham dự đối với các chức danh:
Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Phó bí thư các đảng uỷ: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại học Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh; uỷ viên ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; phó chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước.
2.3. Việc tổ chức gặp mặt cán bộ khi đến tuổi nghỉ hưu tiến hành vào 2 đợt: 
- Đầu năm cho đối tượng nghỉ hưu từ  tháng 1 đến tháng 6.
- Giữa  năm cho đối tượng nghỉ hưu từ tháng 7 đến tháng 12. 
2.4. Các đối tượng khác do cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức gặp mặt trước khi cán bộ có quyết định nghỉ hưu.

3. Tổ chức trao quyết định nghỉ hưu

Khi có quyết định nghỉ hưu, đại diện cấp ủy, chuyên môn, công đoàn cơ quan,  đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức tổ chức gặp và trao quyết định nghỉ hưu.

4. Quà lưu niệm tặng cán bộ khi nghỉ hưu
- Bí thư Tỉnh ủy mức tiền quà tương đương 10 lần mức lương tối thiểu hiện hành.              
- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh mức tiền quà tương đương 8 lần mức lương tối thiểu hiện hành.    

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) Đoàn đại biểu Quốc hội, mức tiền quà tương đương 6 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Tỉnh ủy viên;  trưởng các ban Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; bí thư các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh, mức tiền quà tương đương  4 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

- Phó các ban Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; phó bí thư các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước, mức tiền quà tương đương 3 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, phó bí thư các đảng uỷ: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại học Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; ủy viên ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; phó chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước, mức tiền quà tương đương 2 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Các đối tượng khác do cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ công chức quy định nhưng phải thấp hơn 1,5 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
II. CHẾ ĐỘ THĂM HỎI, THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG, TẶNG QUÀ
 Cán bộ đương chức, cán bộ đã nghỉ hưu, bao gồm cán bộ đã công tác ở các ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh (trừ trường hợp bị kỷ luật cách chức) được hưởng một số chế độ như sau:

1. Thăm hỏi, trợ cấp

Các đối tượng sau đây khi đau ốm phải điều trị thì được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thăm hoặc uỷ quyền cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thăm: 

1.1. Đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm
Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, mức tiền thăm tương đương 1,5 lần mức lương tối thiểu hiện hành. 

1.2. Đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ủy quyền cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm
Tỉnh ủy viên; Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) Đoàn đại biểu Quốc hội; Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng, phó các ban Đảng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch  các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân. Mức tiền thăm hỏi tương đương 1 lần mức lương tối thiểu hiện hành. 
1.3. Vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng của các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và 1.2 trên đây, mức tiền thăm tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu hiện hành. 

1.4. Trợ cấp 

Các đối tượng nêu tại điểm 1.1, 1.2 trên đây khi bị bệnh hiểm nghèo, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét trợ cấp đột xuất, mức trợ cấp do Thường trực Tỉnh ủy quyết định (không quá 2 lần/năm).  

2. Tặng quà 
2.1. Tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/2 (gắn với chúc Tết Nguyên đán hằng năm)
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; cán bộ Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, mức quà tương đương 1,5 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) Đoàn đại biểu Quốc hội; cán bộ Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, mức quà tương đương 1,2 lần mức lương tối thiểu hiện hành. 

- Tỉnh ủy viên mức quà tương đương 0,9 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Trưởng, phó các ban Đảng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; bí thư, phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, mức quà tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; phó bí thư các đảng uỷ: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại học Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; uỷ viên ban thường vụ huyện, thành, thị uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; phó chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, mức quà tương đương 0,5 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
-  Cán bộ lão thành cách mạng đã từ trần còn vợ (hoặc chồng), đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng, mức quà tương đương 0,3 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
-  Thân nhân thờ phụng cán bộ lão thành cách mạng đã từ trần (không còn vợ hoặc chồng), mức quà tương đương 0,2 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
2.2. Tặng quà nhân dịp Quốc khánh, Xô viết - Nghệ Tĩnh
 - Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thân nhân các liệt sỹ hy sinh trong cao trào 1930-1931: 5 năm một lần (vào dịp kỷ niệm 85, 90 năm… ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh) được tặng quà, mức quà tương đương 1 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

- Hằng năm thăm hỏi, tặng quà một số đối tượng tiêu biểu do Thường trực Tỉnh uỷ quyết định.

 3. Nghỉ dưỡng 
3.1. Đối tượng 1:
Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) Đoàn đại biểu Quốc hội, cán bộ Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương các chức danh nêu trên nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

3.2. Đối tượng 2:

Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; trưởng, phó các ban Đảng, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp trưởng, cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc, phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; bí thư, phó bí thư các huyện, thành, thị ủy, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã nghỉ hưu.

- Cán bộ thuộc các đối tượng nêu tại điểm 3.1, 3.2 trên đây, hằng năm có chế độ nghỉ dưỡng, thời gian từ 03 đến 05 ngày, kinh phí bình quân tương đương 3 lần mức lương tối thiểu hiện hành/người. Trường hợp có lý do đột xuất, không đi nghỉ thì được thanh toán tiền ăn theo chế độ.

- Cán bộ thuộc diện Trung ương quy định mời đi nghỉ dưỡng, tỉnh có quà tương đương 0,6 lần mức lương tối thiểu hiện hành/người/đợt.


4. Tham quan 

- Tùy điều kiện cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức một số đoàn đi tham quan trong nước, thời gian không quá 15 ngày đối với các đối tượng: Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) đoàn đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Các đối tượng khác do Thường trực Tỉnh uỷ quyết định. 
5. Hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở

5.1. Đối tượng hỗ trợ


- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh trở lên.

- Cán bộ có nhiều công lao cống hiến được Nhà nước tặng thưởng huân chương bậc cao, các nhân sỹ trí thức tiêu biểu (giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân).


5.2. Điều kiện hỗ trợ


- Chưa có nhà ở hoặc nhà ở quá dột nát, hoàn cảnh cô đơn, gia đình gặp nhiều khó khăn, được cấp ủy, chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn các huyện, thành phố, thị xã) xác nhận và đề nghị thì được xét cấp một khoản tiền hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở (tùy điều kiện hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định).

III. TỔ CHỨC TANG LỄ KHI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  TỪ TRẦN

Để  việc tổ chức tang lễ cho cán bộ, đảng viên khi từ trần đảm bảo đúng chế độ,  chính sách, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định thực hiện như sau:

1. Đối tượng thứ nhất: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đương nhiệm hoặc nghỉ hưu; cán bộ Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn (không bị hình thức kỷ luật cách chức) từ trần.

1.1. Thành lập Ban Lễ tang

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Lễ tang, do đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ đương chức làm Trưởng ban. 

- Phó ban Lễ tang gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ; thường trực huyện, thành, thị ủy nơi sinh quán, trú quán của cán bộ từ trần. 
- Các thành viên gồm: Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các thành viên khác do Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình của cán bộ từ trần. 

1.2. Đưa tin buồn, chuẩn bị điếu văn
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình cán bộ từ trần để soạn thảo: Thông báo tin buồn, tiểu sử tóm tắt, điếu văn, thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và an táng.

- Đưa tin buồn trên Báo Nhân dân (có tiểu sử tóm tắt), danh sách Ban lễ tang trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và đăng ở trang nhất Báo Hà Tĩnh.

1.3. Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng

Do Ban Lễ tang thống nhất với gia đình của cán bộ từ trần.
1.4. Lễ viếng

-  Ban Lễ tang giới thiệu, hướng dẫn các đoàn viếng.

- Có vòng hoa hoặc bức trướng của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
- Có sổ tang để các đoàn ghi lưu niệm.

1.5. Chương trình Lễ truy điệu

+ Ban Lễ tang thông qua chương trình lễ truy điệu và đọc quyết định thành lập Ban Lễ tang.
+ Đồng chí Trưởng ban Lễ tang đọc tiểu sử, điếu văn.

+ Lễ mặc niệm.
+ Phát biểu của đại diện gia đình, họ tộc.
+ Lễ dâng hương.
+ Lễ di quan và đưa tang.
1.6. Đưa tang và an táng 

Hình thức đưa tang, an táng và nơi an táng do Ban Lễ tang thống nhất với gia đình phối hợp tổ chức.

1.7. Kinh phí hỗ trợ lễ tang và thăm viếng
- Lễ vật + tiền thăm viếng tương đương 3 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

- Kinh phí hỗ trợ lễ tang (nếu có) do Thường trực Tỉnh uỷ quyết định.

2. Đối tượng thứ 2: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đương chức hoặc đã nghỉ hưu; cán bộ Trung ương và địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn (không bị kỷ luật cách chức).
2.1. Thành lập Ban Lễ tang

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Lễ tang, do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương chức làm Trưởng ban.

- Phó ban Lễ tang gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ; thường trực huyện, thành, thị ủy nơi sinh quán, trú quán của cán bộ từ trần.

- Các thành viên gồm: Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các thành viên khác do Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình của cán bộ từ trần. 

2.2. Đưa tin buồn, lễ viếng, lễ truy điệu, nơi tổ chức lễ tang, nơi an táng, và đưa tang: Thực hiện như đối tượng thứ nhất.

2.3. Kinh phí hỗ trợ lễ tang và thăm viếng
- Lễ vật + tiền thăm viếng tương đương 2 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

- Kinh phí hỗ trợ lễ tang (nếu có) do Thường trực Tỉnh uỷ quyết định.

3. Đối tượng thứ 3: Tỉnh ủy viên, Trưởng, Phó đoàn (chuyên trách) đoàn đại biểu Quốc hội; Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; trưởng các ban Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; Bí thư Đảng uỷ,  Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước; bí thư huyện, thành, thị uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đương chức hoặc nghỉ hưu, cán bộ Trung ương hoặc địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn (không bị kỷ luật cách chức) từ trần.

3.1. Thành lập Ban Lễ tang:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Lễ tang (đối với cán bộ đương chức từ trần). Ban Thường vụ huyện, thành, thị uỷ nơi cán bộ nghỉ hưu thường trú quyết định thành lập Ban lễ tang; do đồng chí Tỉnh ủy viên hoặc trưởng ngành cấp tỉnh, bí thư cấp huyện hoặc một cán bộ đương chức có chức vụ tương đương so với cán bộ từ trần làm Trưởng ban.

- Phó ban Lễ tang gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng  cán bộ; Thường trực huyện, thành, thị ủy nơi sinh quán, trú quán của cán bộ từ trần.
- Các thành viên khác do cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp uỷ đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình của cán bộ từ trần. 

3.2. Đưa tin buồn:

- Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với văn phòng cấp uỷ; cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ và gia đình cán bộ từ trần để soạn thảo: Thông báo tin buồn, tiểu sử tóm tắt, điếu văn, thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và an táng.

- Đưa tin buồn trên trang 4 Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

3.3. Lễ viếng, lễ truy điệu, nơi tổ chức lễ tang, nơi an táng, và đưa tang: Thực hiện như đối tượng thứ hai.

3.4. Thăm viếng
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hoặc ủy quyền Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, viếng.

- Lễ vật + tiền thăm viếng tương đương 1,2 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

4. Đối tượng thứ 4: Phó các ban Đảng, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; phó bí thư huyện, thành, thị uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; ủy viên ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, hiệu trưởng các trường cao đẳng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; phó chủ tịch các đơn vị cấp tỉnh: Liên minh các hợp tác xã, Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ; Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; phó giám đốc các đơn vị: Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại nhà nước;  cán bộ Trung ương hoặc địa phương khác, cán bộ cao cấp trong quân đội, công an có chức vụ tương đương nghỉ hưu trên địa bàn; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, giáo sư, phó giáo sư, nghệ sỹ nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân.
4.1. Thành lập Ban Lễ tang: 

- Trưởng Ban lễ tang:

+ Cán bộ đương chức: Ban Thường vụ các huyện, thành, thị uỷ hoặc cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ quyết định thành lập Ban Lễ tang, do đồng chí có chức danh tương đương so với cán bộ đương chức từ trần làm Trưởng ban. 

+ Cán bộ đã nghỉ hưu, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động: Ban thường vụ huyện, thành, thị uỷ nơi cán bộ từ trần quyết định thành lập Ban Lễ tang, do một đồng chí đại diện thường vụ huyện, thành, thị uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã đương chức có chức danh tương đương so với cán bộ từ trần làm Trưởng ban. 

-  Phó ban lễ tang gồm đại diện cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nơi sinh quán, trú quán của cán bộ từ trần.

- Các thành viên khác do Ban Tổ chức huyện, thành, thị uỷ hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với cấp uỷ, chính quyền địa phương và gia đình của cán bộ từ trần. 

4.2. Đưa tin buồn, lễ viếng, lễ truy điệu, nơi tổ chức lễ tang, nơi an táng, và đưa tang: Thực hiện như đối tượng thứ ba.

4.3. Thăm viếng

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm hoặc ủy quyền Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, viếng.

- Mức tiền tương đương 1 lần mức lương tối thiểu hiện hành.

5. Đối tượng thứ 5: Đối với các đồng chí đảng viên có 30 năm tuổi đảng trở lên nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
5.1. Đảng viên có 50 năm tuổi đảng trở lên:
- Ban thường vụ huyện, thành, thị uỷ nơi đảng viên cư trú quyết định thành lập Ban Lễ tang, do một đồng chí uỷ viên ban thường vụ huyện, thành, thị uỷ hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã  đương chức làm Trưởng ban.

-  Phó ban lễ tang gồm: đại diện ban tổ chức huyện, thành, thị uỷ; ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn nơi sinh quán, trú quán của đảng viên từ trần.

- Các thành viên khác do ban tổ chức huyện, thành, thị uỷ đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi sinh quán, trú quán và gia đình của đảng viên từ trần. 

- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc đến thăm viếng, đưa tin buồn trên Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương

5.2. Đảng viên có 40 năm đến 49 năm tuổi đảng:

- Ban Thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn nơi đảng viên cư trú quyết định thành lập Ban Lễ tang, do một đồng chí uỷ viên thường vụ đảng uỷ hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đương chức làm Trưởng ban.

- Phó ban lễ tang gồm: Đại diện thường trực hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ thôn, xóm, khối phố, liên đoàn cán bộ thôn, xóm, khối phố nơi sinh quán, trú quán của đảng viên từ trần.

- Các thành viên khác do văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn đề xuất sau khi thống nhất ý kiến với liên đoàn cán bộ thôn, xóm, khối phố nơi sinh quán, trú quán và gia đình của đảng viên từ trần. 

5.3. Đảng viên có 30 đến 39 năm tuổi đảng, khi từ trần:

- Ban Thường vụ đảng uỷ xã, phường, thị trấn nơi đảng viên cư trú quyết định thành lập Ban Lễ tang, do đồng chí bí thư chi bộ thôn, xóm, khối phố đương chức làm Trưởng ban.

- Phó ban lễ tang gồm: Đại diện chi uỷ, liên đoàn cán bộ thôn, xóm, khối phố nơi sinh quán, trú quán của đảng viên từ trần.

- Các thành viên khác do liên đoàn cán bộ thôn, xóm, khối phố nơi sinh quán, trú quán thống nhất với gia đình của đảng viên từ trần. 

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Cán bộ có nhiều chức danh thì thực hiện chính sách đối với chức danh cao nhất.

- Mức tiền để thực hiện các chính sách trên được tính quy tròn đến 100.000đ (một trăm ngàn đồng).
- Người có công với cách mạng (ngoài các đối tượng trên) khi từ trần do cấp ủy, chính quyền, uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường, thị trấn nơi cư trú tổ chức lễ tang. Đại diện phòng lao động - thương binh và xã hội huyện, thành phố, thị xã đến thăm viếng và đưa tang.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (ngoài các đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên) ở cơ quan nào khi từ trần do cơ quan đó tổ chức lễ tang; khi đã nghỉ hưu, từ trần cư trú ở địa phương nào do cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đó thống nhất với gia đình và cơ quan quản lý trước khi nghỉ hưu của cán bộ từ trần để tổ chức lễ tang.

- Cán bộ là sỹ quan lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu (ngoài các đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên), cư trú ở địa phương nào thì cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đó phối hợp với cơ quan quân sự, công an, hội cựu chiến binh và gia đình tổ chức lễ tang theo nghi thức của lực lượng vũ trang, phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện của địa phương.

- Vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý khi từ trần, Thường trực Tỉnh uỷ thăm viếng hoặc uỷ quyền cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thăm viếng. Tiền lễ vật thăm viếng tương đương 0,8 lần mức lương tối thiểu hiện hành.
- Các trường hợp khác do Thường trực Tỉnh uỷ quyết định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 821-QĐ/TU ngày 05/12/2007, Quyết định số 1563/TU ngày 29/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định. Đồng thời hướng dẫn, theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

   Nơi nhận:




                               T/M BAN THƯỜNG VỤ 

- Ban Bí thư TW, Ban Tổ chức TW (báo cáo);


         BÍ THƯ
- Các ban Đảng, UBKT, VP Tỉnh uỷ;

- Các huyện, thành, thị uỷ, đảng ủy trực thuộc;



  

- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;





Đã ký
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;



       

              

- Các đ/c Tỉnh uỷ viên;

- Lưu VP.






    

                     Nguyễn Thanh Bình
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